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Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

       
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
       
Quy chế này quy định cụ thể việc giám sát tài chính , đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính tại Công ty cổ phần than Cao Sơn – Vinacomin  theo quy định tại Nghị định số: 87/2015/NĐ - CP ngày 06/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ  về việc ban hành Quy chế về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước; Thông tư số: 200/2015/TT - BTC  ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số: 87/2015/NĐ - CP ngày 06/10/2015;  Quyết định số: 1885/ QĐ - BCT  ngày 17/5/2016 của Bộ Công thương về việc ban hành Quy chế Giám sát tài chính đối với Tập đoàn , Tổng công ty ,Công ty TNHH một thành viên, Công ty cổ phần có vốn nhà nước do Bộ Công thương làm chủ sở hữu. 
          Điều 2. Đối tượng áp dụng

        
Quy chế này áp dụng trong Công ty cổ phần than Cao Sơn - Vinacominm để  giám sát tài chính , đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính tại Công ty.
Chương II

GIÁM SÁT ĐẦU TƯ VỐN VÀO CÔNG TY 
       
Điều 3. Các nội dung giám sát .
        
Nội dung giám sát tài chính thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 9 Nghị định số: 87/2015/NĐ -CP , Điều 4 Thông tư số : 200/2015/TT-BTC và mục 2 Giám sát tài chính tại Chương II giám sát tài chính doanh nghiệp Nhà nước tại Quyết định số: 1885/QĐ-BTC ngày 17/05/2016 của Bộ Công Thương. 
       
 1. Đánh giá tính phù hợp của việc đầu tư vốn nhà nước theo mục tiêu và phạm vi đầu tư vốn nhà nước được quy định tại Điều 12,  Nghị định số: 91/2015/ NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào Công ty và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Công ty .
           2. Đánh giá  nguồn vốn, cân đối kế hoạch nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn của Công ty để dầu tư . 

         
3. Đánh giá, so sánh chỉ tiêu hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội của Công ty được thành lập giữa thực tế với đề án: bổ sung vốn  tại các Công ty, Trường hợp hiệu quả thực tế thấp hơn hiệu quả trong đề án, Công ty phải giải thích nguyên nhân và đề xuất giải pháp ; 

         4. Đánh giá việc thực hiện quyền và trách nhiệm của Công ty trong việc đầu tư vốn theo quy định tại chương II Nghị định số: 91/2015/ NĐ-CP. 

Chương III

GIÁM SÁT TÀI CHÍNH  CÔNG TY  

        
Điều 4. Giám sát tài chính của Công ty
        
Định kỳ 6 tháng , Công ty phải lập báo cáo phân tích, đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động của Công ty theo mẫu biểu và quy định sau: 

        
1. Tình hình bảo toàn và phát triển vốn 
           Việc đánh giá mức độ bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp được thực hiện theo Điều 22, Nghị định số 91/2015/NĐ – CP, theo các nội dung sau: 

         
- Vốn chủ sở hữu. Trong đó, Vốn chủ sở hữu theo mã số 410 Bảng cân đối kế toán và chi tiết số liệu vốn góp của chủ sở hữu , Quỹ đầu tư phát triển , Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản;
        
- Tổng tài sản;
        
- Lợi nhuận sau thuế

           - Hiệu quả sử dụng vốn: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu (ROE) , Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA).

         
Các chỉ tiêu được lấy từ báo cáo tài chính 6 tháng,  báo cáo  năm  đã  kiểm toán ( Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Mẫu số B01-DN và Mẫu số B02-DN bán hành theo Thông tư số: 200/2014/TT - BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp ) .  

         2. Việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản
         a. Tình hình đầu tư dự án
         
- Đối với các dự án nhóm A và nhóm B: Báo cáo tổng mức đầu tư và nguồn vốn huy động đầu tư của từng dự án; đánh giá về tiến độ thực hiện và tiến độ giải ngân dự anso với kế hoạch; quyết toán vốn đầu tư ; các vấn đề  phát sinh liên quan đến sử dụng đất đai, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường  và các quy định khác về đầu tư, các điều chỉnh về mục tiêu, quy mô vốn, tiến độ và chủ đầu tư trong kỳ của các dự án đầu tư. 
         
-  Đối với dự án còn lại: Báo cáo tổng mức đầu tư và nguồn vốn huy động để đầu tư dự án; thời gian hoàn thành dự án; tiến độ thực hiện dự án so với kế hoach; vướng mắc, tồn tại (nếu có ) trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

        
-  Đối với các dự án đầu tư  đã đưa vào  sử dụng trong kỳ báo cáo cần đánh giá hiệu quả mang lại:  Biểu 02.A theo thông tư số: 200/2015/TT-BTC.   

       
 b. Tình hình đầu tư vốn ra ngoài công ty 
-  Tính tuân thủ các quy định của pháp luật đối với việc đầu tư ra ngoài của Công ty .

        
-  Hiệu quả của việc đầu tư : Cổ tức hoặc lợi nhuận được chia trên tổng giá trị vốn đầu tư so với cổ tức hoặc lợi nhuận được chia theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

        
-  Kế hoạch tăng hoặc giảm vốn đầu tư tại các công ty và các khoản đầu tư dài hạn khác.

        
- Tình hình thoái vốn đối với các khoản đầu tư ngoài ngành theo Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp.  

         
- Ngoài các nội dung báo cáo giám sát nêu trên, Công ty lập báo cáo theo (Biểu 02.B  theo Thông tư số:  200/2015/TT-BTC).
     
c. Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động 
      
-  Tổng số vốn đã huy động trong kỳ báo cáo và lũy kế đến kỳ báo cáo. Trong đó, phát hành trái phiếu, vay của các tổ chức tín dụng, vay của các tổ chức và cá nhân  khác. 

      
-  Tình hình sử dụng vốn huy động. Trong đó, chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi hoạt động sản xuất kinh doanh, chi mục đích khác. 

     
-  Các khoản bảo lãnh vay vốn đối với công ty, tình hình sử dụng và trả nợ đối với các khoản bảo lãnh. 

     
-  Việc sử dụng vốn huy động và hiệu quả mang lại từ việc sử dụng vốn  đã huy động.

      
d.  Tình hình quản lý tài sản, nợ phải thu, nợ phải trả 
     
-  Thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm tài sản trong kỳ theo quy định của pháp luật; tình hình trích khấu hao tài sản; tình hình thanh lý, nhượng bán tài sản; tình hình xử lý hàng hóa thiếu hụt, kém phẩm chất hoặc mất phẩm chất.
      
- Việc ban hành quy chế quản lý nợ tại Công ty theo quy định tại Nghị định số: 206/2013/NĐ-CP ngày 9/12/2013 của Chính phủ về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tình hình thực hiện quản lý nợ theo Quy chế của công ty.

      
- Tình hình nợ phải thu đến kỳ báo cáo: Tổng số nợ phải thu trong đó nợ phải thu khó đòi (trích lập dự phòng, xử lý nợ khó đòi trong kỳ báo cáo); các khoản thiệt hại nợ phải thu mà chưa được trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi (nếu có). Công ty báo cáo theo từng khoản nợ phải thu khó đòi.
      
-  Tình hình nợ phải trả đến kỳ báo cáo: Tổng số nợ phải trả trong đó nợ đến hạn, nợ quá hạn, khả năng thanh toán nợ, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu. Công ty  báo cáo theo từng khoản nợ phải trả quá hạn và nguyên nhân không trả được nợ đúng hạn.
3.  Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính 
         
a. Về sản lượng sản xuất (hoặc lượng mua vào) trong kỳ, sản lượng tiêu thụ (hoặc lượng bán ra) trong kỳ, lượng tồn kho cuối kỳ của một số sản phẩm chủ yếu.
         
b. Về các chỉ tiêu tài chính: Doanh thu và chi phí phát sinh liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm trong kỳ, doanh thu và chi phí hoạt động tài chính, thu nhập và chi phí khác, kết quả kinh doanh. So sánh giữa chỉ tiêu thực hiện tại kỳ báo cáo với chỉ tiêu kế hoạch năm và chỉ tiêu thực hiện cùng kỳ báo cáo của hai năm trước liền kề năm báo cáo.
          c. Về hiệu quả hoạt động của Công ty 
- Thông qua các chỉ tiêu: Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận sau thuê trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA). Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư  số:  200/2015/TT-BTC.   Công ty  lập báo cáo theo Biểu số 02.C theo Thông tư số:  200/2015/TT-BTC.
  
- Phân tích lưu chuyển tiền tệ trong kỳ báo cáo: Công ty  báo cáo giám sát việc cân đối dòng tiền công ty tạo ra với nhu cầu cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính, thanh toán kịp thời các khoản nợ đến hạn của công ty ; đồng thời cập nhật các dự báo về lưu chuyển tiền tệ trong tương lai, trong kỳ kế toán tiếp theo.
       
d. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, tình hình phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ : Công ty  lập báo cáo theo Biểu số 02.Đ theo Thông tư  200/2015/TT-BTC.
        
đ. Tình hình chấp hành chế độ, chính sách và pháp luật trong đó đánh giá việc tuân thủ và chấp hành các quy định bao gồm các lĩnh vực về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại Công ty, thuế, thu nộp ngân sách, chế độ báo cáo tài chính, báo cáo giám sát tài chính và báo cáo khác, việc thực hiện kết quả thanh tra, kiểm tra theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số: 87/2015/NĐ-CP .
      
e. Giải trình của Công ty  đối với các ý kiến đánh giá của công ty kiểm toán độc lập, ý kiến của kiểm soát viên, của cơ quan đại diện chủ sở hữu và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về báo cáo tài chính của Công ty .
        
Điều 5. Giám sát đặc biệt đối với  công ty có dấu hiệu mất an toàn tài chính
         
1. Công ty  có dấu hiệu mất an toàn tài chính được thực hiện giám sát đặc biệt theo quy định tại Mục 4 Nghị định số: 87/2015/NĐ-CP và báo cáo theo mẫu biểu như đối với các doanh nghiệp khác theo quy định.
         
2. Khi Công ty thuộc diện giám sát tài chính đặc biệt thì Giám đốc công ty có trách nhiệm:


        
a. Lập phương án khắc phục, phương án cơ cấu lại tổ chức, hoạt động kinh doanh và tài chính, trình HĐQT Công ty phê duyệt thực hiện và trình cơ quan đại diện chủ sở hữu trong thời gian 30 ngày kể từ ngày có quyết định giám sát tài chính đặc biệt. 
          
b. Báo cáo TKV, cơ quan tài chính theo tần suất đã thống nhất với TKV về các chỉ tiêu giám sát được phê duyệt trong phương án khắc phục, phương án cơ cấu lại tổ chức hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty .

        
c. Báo cáo giám sát theo mẫu biểu như đối với các doanh nghiệp khác được quy định tại Thông tư số: 200/2015/TT-BTC.

  Chương IV
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI CÔNG TY

         
Điều 6 . Đánh giá xếp loại  công ty  và kết quả hoạt động của người quản lý công ty 
        
1. Căn cứ kế hoạch tài chính hàng năm của Công ty do Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp.
         
2. Các chỉ tiêu đánh giá xếp loại Công ty không được điều chỉnh trong suốt thời kỳ thực hiện ( trừ các trường hợp khách quan phải được HĐQT phê duyệt)

         
3. Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty phải căn cứ vào báo cáo giám sát tình hình doanh nghiệp, báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp đã được kiểm toán và các báo cáo khác .

       
 4. Đối với báo cáo tài chính đã được kiểm toán nhưng cơ quan kiểm toán độc lập có ý kiến ngoại trừ một số vấn đề làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh thì Công ty phải có trách nhiệm giải trình cụ thể bằng văn bản tới TKV để  xem xét quyết định giữ nguyên hay điều chỉnh số liệu về kết quả kinh doanh tại báo cáo tài chính.

        
Điều 7. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty 
        
Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty căn cứ vào các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số: 87/2015/NĐ-CP.

        
1. Tổng doanh thu: chỉ tiêu tổng doanh thu được xác định tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 - DN ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp) bao gồm doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10) + doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) + thu nhập khác (Mã số 31).
          
Công ty sản xuất sản phẩm chủ yếu của nền kinh tế gồm: than thì tính theo sản lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ;  đơn vị để tính sản lượng của sản phẩm  than là tấn .
         
2. Lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu
         
a.  Lợi nhuận sau thuế: Bao gồm lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận khác sau khi trừ đi chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại. Chỉ tiêu này được xác định tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - mã số 60 (Mẫu số B02 - DN ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp).
          
b. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu được tính bằng tỷ lệ giữa lợi nhuận sau thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân trong năm của công ty.
          Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại Công ty  được xác định tại bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp bao gồm: Vốn góp của chủ sở hữu (Mã số 411), quỹ đầu tư phát triển (Mã số 418), nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (Mã số 422). Vốn chủ sở hữu bình quân năm được xác định bằng tổng số dư vốn chủ sở hữu cuối mỗi quý chia cho 4 quý.
        
Trường hợp tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm, Công ty chưa thực hiện phân phối trích lập các quỹ thì khi thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động Công ty thì  phải cộng thêm số trích lập của quỹ đầu tư phát triển theo quy định tại Tiết b, Khoản 3, Điều 31 Nghị định số: 91/2015/NĐ-CP vào chỉ tiêu vốn chủ sở hữu để làm căn cứ xác định tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.
        
3. Nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn
       
 a. Nợ phải trả quá hạn: Là các khoản nợ đã quá thời hạn cam kết thanh toán cho các chủ nợ. Việc xác định nợ phải trả quá hạn căn cứ vào thời hạn thanh toán ghi trên khế ước vay nợ, hợp đồng kinh tế hoặc các chứng từ cam kết khác.
         
b. Khả năng thanh toán nợ đến hạn: Khả năng thanh toán nợ đến hạn của Công ty là khả năng thanh toán hiện thời được xác định bằng tỷ lệ giữa tài sản ngắn hạn hiện có so với nợ ngắn hạn và được tính toán theo công thức sau:
                                                                       Tài sản ngắn hạn
Khả năng thanh toán nợ đến hạn  = 
        Nợ ngắn hạn
Trong đó:
       
- Tài sản ngắn hạn được xác định theo số dư cuối kỳ ( mã số 100 bảng cân đối kế toán - mẫu số B01 - DN ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp).
       
- Nợ ngắn hạn được xác định theo số dư cuối kỳ ( mã số 310 bảng cân đối kế toán - mẫu số B01 - DN ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp).
       
4. Tình hình chấp hành chế độ, chính sách pháp luật:
       
a. Chế độ, chính sách pháp luật theo quy định tại khoản 1, Điều 28, Nghị định số: 87/2015/NĐ-CP bao gồm các lĩnh vực về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại Công ty, thuế, thu nộp ngân sách, chế độ báo cáo tài chính, báo cáo giám sát tài chính và báo cáo khác, việc thực hiện kết quả thanh tra, kiểm tra.
        
b. Việc chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật là chấp hành đúng quy định, không có những hành vi thực hiện sai, bỏ sót, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời hoặc không thực hiện.
         
c. Những hành vi vi phạm bao gồm hành vi của tổ chức, cá nhân dưới danh nghĩa tổ chức hoặc của viên chức quản lý doanh nghiệp gây ra.
         
5. Khi tính các chỉ tiêu quy định tại Khoản 1, 2, 4, và tiêu chí 5 (Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích) quy định tại Khoản 1, Điều 28, Nghị định số: 87/2015/NĐ-CP được xem xét loại trừ các yếu tố tác động. Trong đó:
         
a. Do nguyên nhân khách quan, như: Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh và các nguyên nhân bất khả kháng khác;
         
b. Do đầu tư mở rộng phát triển sản xuất theo quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt làm ảnh hưởng đến lợi nhuận trong hai năm đầu kể từ năm đưa công trình đầu tư vào sử dụng;
          c.  Do Nhà nước điều chỉnh giá (đối với sản phẩm do Nhà nước định giá) làm ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty hoặc phải thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
        
Điều 8. Chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động của người quản lý Công ty 

          
Việc đánh giá kết quả hoạt động của người quản lý doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 28, Nghị định số: 87/2015/NĐ-CP.
        
1. Tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của người quản lý doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
         
2. Mức độ hoàn thành chỉ tiêu TKV giao về tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: Là tỷ lệ hoàn thành đạt, vượt hoặc thấp hơn tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu do cơ quan đại diện chủ sở hữu giao đầu năm kế hoạch và không được điều chỉnh trong suốt kỳ thực hiện (trừ các trường hợp bất khả kháng lớn).  Đối với việc cung ứng sản phẩm,  căn cứ mức độ hoàn thành kế hoạch về sản lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ bảo đảm tiêu chuẩn quy định.
         
3. Kết quả phân loại Công ty  là kết quả do TKV thẩm định và công bố.
         
Điều 9. Phương pháp đánh giá hiệu quả và kết quả xếp loại Công ty 
        
1. Đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty căn cứ vào các tiêu chí sau:
        
a. Tiêu chí 1: Tổng doanh thu
       
- Công ty xếp loại A khi tổng doanh thu thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch được giao.
        
- Công ty xếp loại B khi tổng doanh thu thực hiện thấp hơn nhưng tối thiểu bằng 90% so với kế hoạch được giao.
        
- Công ty xếp loại C khi tổng doanh thu thực hiện đạt dưới 90% kế hoạch được giao.
         
b. Tiêu chí 2: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu
         
- Công ty xếp loại A khi tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch được giao.
        
- Công ty xếp loại B khi tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu thực hiện thấp hơn nhưng tối thiểu bằng 90% so với kế hoạch được giao.
       
- Công ty xếp loại C khi tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt dưới 90% so với kế hoạch được giao.
       
-  Trường hợp Công ty có lỗ kế hoạch: Nếu lỗ thực hiện thấp hơn lỗ kế hoạch: Xếp loại A; Nếu lỗ thực hiện bằng lỗ kế hoạch: Xếp loại B; Nếu lỗ thực hiện cao hơn lỗ kế hoạch: Xếp loại C. Trường hợp do thực hiện tăng thêm nhiệm vụ được loại trừ khi xác định chỉ tiêu lỗ thực hiện so với lỗ kế hoạch được giao.
       
c. Tiêu chí 3: Nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn
        
- Công ty không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn 1: Xếp loại A;
       
- Công ty không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn từ 0,5 đến 1: Xếp loại B;
       
- Công ty có nợ phải trả quá hạn hoặc hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn nhỏ hơn 0,5: Xếp loại C.
          Khi Công ty hoạt động trong lĩnh vực đặc thù, Tập đoàn TKV xem xét quyết định hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn cho phù hợp với đặc điểm hoạt động của Công ty để làm căn cứ xếp loại chỉ tiêu này.
       
d. Tiêu chí 4: Tình hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành
       
  Công ty  không có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về vi phạm cơ chế, chính sách một trong những lĩnh vực đã nêu tại Khoản 4, Điều 12, Thông tư số: 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015  hoặc bị cơ quan có thẩm quyền nhắc nhở về việc thực hiện cơ chế, chính sách theo quy định của pháp luật nhưng chưa đến mức bị xử phạt hành chính: xếp loại A.
      
  Công ty vi phạm một trong các trường hợp sau đây thì xếp loại B:
        
- Bị Tập đoàn TKV/cơ quan tài chính nhắc nhở 01 lần bằng văn bản về việc nộp báo cáo giám sát, báo cáo xếp loại doanh nghiệp, báo cáo tài chính và các báo cáo khác không đúng quy định, không đúng hạn.
        
-  Bị các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền (số tiền từng lần bị xử phạt dưới 10.000.000 đồng) phát sinh trong năm tài chính thực hiện việc đánh giá xếp loại doanh nghiệp.
        
Công ty vi phạm một trong các trường hợp sau đây thì xếp loại C:
        
-  Không nộp báo cáo giám sát, báo cáo xếp loại doanh nghiệp, báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định hoặc nộp báo cáo không đúng quy định, đúng thời hạn bị Tập đoàn TKV/cơ quan tài chính nhắc nhở bằng văn bản từ 02 lần trở lên.
        
-  Bị các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính bằng các hình thức khác (ngoài hình thức cảnh cáo) hoặc bị phạt tiền (số tiền bị xử phạt một lần từ 10.000.000 đồng trở lên) trong năm tài chính thực hiện việc đánh giá xếp loại doanh nghiệp.
        
-  Người quản lý điều hành doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ của doanh nghiệp đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
        
f. Tiêu chí 5: Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích
       
- Hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức kế hoạch về sản lượng với chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ bảo đảm tiêu chuẩn quy định: Xếp loại A;
       
- Hoàn thành tối thiểu 90% kế hoạch về sản lượng với chất lượng sản phẩm, dịch vụ bảo đảm tiêu chuẩn quy định: Xếp loại B;
       
- Hoàn thành dưới 90% kế hoạch về sản lượng hoặc chất lượng sản phẩm, dịch vụ không bảo đảm tiêu chuẩn quy định: Xếp loại C.
        
2. Tổng hợp xếp loại Công ty theo quy định tại Khoản 3, Điều 30, Nghị định số: 87/2015/NĐ-CP.
         
- Công ty  xếp loại A khi không có tiêu chí xếp loại C, trong đó tiêu chí 2 và tiêu chí 4 được xếp loại A;
        
- Công ty  xếp loại C khi có tiêu chí 2 xếp loại C hoặc có tiêu chí, 2 xếp loại B và 3 tiêu chí còn lại xếp loại C;
        
- Công ty  xếp loại B là không được xếp loại A hoặc loại C.
         
3. Xếp loại người quản lý doanh nghiệp như sau:
        
a. Hoàn thành tốt nhiệm vụ khi:
          -  Thực hiện tốt các tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của người quản lý doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ;
         
-  Đạt hoặc vượt chỉ tiêu Tập đoàn TKV giao về tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu.  Đối với việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức kế hoạch về sản lượng với chất lượng sản phẩm, dịch vụ bảo đảm tiêu chuẩn quy định.
         
-  Công ty xếp loại A.
          b. Không hoàn thành nhiệm vụ nếu thuộc một trong những trường hợp sau:
        
- Không thực hiện tốt các tiêu chí đánh giá do kết quả hoạt động của Người quản lý doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ;
        
- Hoàn thành dưới 90% chỉ tiêu Tập đoàn TKV giao về tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu.
       
- Doanh nghiệp xếp loại C.
        
c. Hoàn thành nhiệm vụ: Các trường hợp còn lại không thuộc quy định tại Tiết a, b Khoản 3, Điều này.
       
4. Phân loại để thực hiện đánh giá xếp loại doanh nghiệp:
       
a.  Công ty có tỷ trọng doanh thu thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích của nhà nước nhỏ hơn 70% tổng doanh thu của Công ty thì xếp loại doanh nghiệp theo quy định tại Tiết a, Khoản 3, Điều 30, Nghị định số: 87/2015/NĐ-CP.
       
b.  Công ty có tỷ trọng doanh thu thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích của nhà nước lớn hơn hoặc bằng 70% tổng doanh thu của Công ty thì xếp loại doanh nghiệp theo quy định tại Tiết b, Khoản 3, Điều 30, Nghị định số: 87/2015/NĐ-CP.
       
5. Hội đồng thành viên  Tập đoàn TKV căn cứ tiêu chí đánh giá phân loại doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp nêu tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều này để thực hiện đánh giá, xếp loại  Công ty.
       
6. Hồ sơ xếp loại doanh nghiệp

       
a. Công văn đề nghị xếp loại
Phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan những chỉ tiêu không đạt, tự đánh giá xếp loại và đề nghị TKV xếp loại.

         
Công ty tự xếp loại, đánh giá Công ty và người đại diện quản lý phần vốn theo Biểu số 05.A và Biểu số 05.B tại Thông tư số: 200/2015/TT-BTC; bản giải trình các khoản được trừ và không được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp gửi kèm hồ sơ xếp loại.

b.  Doanh thu thực hiện
Bằng doanh thu thuần về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ cộng doanh thu hoạt động tài chính cộng thu nhập khác.

c. Bảng kê vốn chủ sở hữu bình quân
Bao gồm: Vốn góp của chủ sở hữu, Quỹ đầu tư phát triển, Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Xác định vốn chủ sở hữu bình quân năm bằng tổng số dư vốn chủ sở hữu cuối mỗi quý chia cho 4 quý.

d. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của TKV phê duyệt 
Bản Photocopy tất cả các lần điều chỉnh kế hoạch (nếu có).

      
đ. Báo cáo kiểm toán của kiểm toán độc lập
Bản Photocopy 2 biểu: Cân đối kế toán và kết quả kinh doanh.

Chương V

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 
LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT TÀI CHÍNH CÔNG TY 

Điều 14. Trách nhiệm của các phòng trong việc lập báo cáo giám sát

1. Phòng KT
a. Là đầu mối thường trực, tổng hợp kết quả giám sát của các phòng  trong công ty với các phần nội dung công việc về báo cáo giám sát 6 tháng và cả năm,  lập báo cáo  giám sát tổng hợp báo cáo Tập đoàn TKV và HĐQT, BKS Công ty theo đúng nội dung, thời gian quy định.

b. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, bao gồm:

- Các thông tin tổng quan về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Hoạt động sản xuất, tiêu thụ, tồn kho sản phẩm theo số lượng và giá trị; doanh thu hoạt động kinh doanh, dịch vụ; doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác.
- Kết quả hoạt động kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA).


- Phân tích về lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp. 


- Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.


-  Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ: Đầu tư phát triển, khen thưởng phúc lợi, quỹ thưởng viên chức quản lý doanh nghiệp, quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp, quỹ đào  tạo y tế, quỹ cấp cứu mỏ, quỹ thăm dò, quỹ môi trường và quỹ dự phòng tài chính (các quỹ khác nếu có).

- Báo cáo tình hình sử dụng vốn và kết quả sản xuất kinh doanh của  công ty . 

c. Tình hình quản lý, sử dụng vốn và tài sản

-  Tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp.
-  Đầu tư vào các công ty  hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính của TKV, đầu tư dài hạn khác.
Nếu số lượng công ty, giá trị đầu tư đầu năm, tăng giảm trong năm, tỷ lệ % tổng giá trị đầu tư, hiệu quả đầu tư, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và khả năng sinh lời của  công ty ( Lợi nhuận hoặc cổ tức được chia chia, tỷ suất lợi nhuận, cổ tức được chia/tổng giá trị đầu tư ra ngoài doanh nghiệp) nêu trên.

- Tình hình quản lý công nợ phải thu, công nợ phải trả, các khoản đầu tư tài chính.
- Tình hình quản lý tài sản:  tình hình khấu hao tài sản, tình hình thanh lý, nhượng bán tài sản.

-  Công nợ phải thu: Nêu tổng số nợ phải thu đến kỳ báo cáo trong đó công nợ phải thu khó đòi, tình hình trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi (Phân tích chi tiết theo từng khoản công nợ phải thu khó đòi).

- Công nợ phải trả: nêu tổng số công nợ phải trả đến kỳ báo cáo trong đó phân loại khả năng nợ đến hạn, nợ quá hạn, khả năng thanh toán nợ, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu.

- Tình hình thực hiện với ngân sách.

d. Tình hình bảo toàn và phát triển vốn Công ty: Bao gồm các thông tin liên quan đến biến động về vốn góp của nhà nước vào Công ty, lợi nhuận tích lũy, các quỹ của doanh nghiệp (Quỹ Đầu tư phát triển, quỹ hỗ trợ sắp xếp, các quỹ đặc thù…)

       
đ. Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động

Tổng số vốn đã huy động.Trong đó, vay của các tổ chức tín dụng, vay của cá nhân); tình hình sử dụng vốn huy động ( chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi hoạt động sản xuất kinh doanh, chi mục đích khác).


- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm báo cáo và lập kế hoạch tài chính cho năm kế tiếp.

e. Lập biểu 01.C, 2A, 0.2.B, 02.C, 02Đ ,03, 05 A, 05B, 06A, 06B, 6C theo Thông tư số:  200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015; lập các phụ lục số 01, 02, 03, 04, 05 theo Quyết định số: 1885/QĐ-BCT ngày 17/5/2016 của Bộ Công thương.
2. Phòng KH
    
a. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh 6 tháng  và  năm theo kế hoạch được phê duyệt của  TKV.

b. Báo cáo tình hình thực hiện về công tác khoán, quản trị chi phí trong công ty , quản trị chi phí bao gồm cả việc tuân thủ các quy định của Tập đoàn TKV về công tác thuê ngoài, thuê sửa chữa lớn tài sản.
c. Báo cáo các vấn đề liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh và các lần điều chỉnh kế hoạch. 


d. Cung cấp các chỉ tiêu kế hoạch và chi tiết thực hiện  và kiểm tra số liệu doanh thu kế hoạch, thực hiện của Công ty.


4. Phòng TCLĐ

a. Báo cáo tình hình chấp hành chế độ, chính sách và pháp luật, bao gồm các thông tin liên quan đến việc tuân thủ và chấp hành các quy định về chính sách tiền lương và các chính sách khác.


b.  Báo cáo tình hình lao động, tiền lương, bao gồm các thông tin liên quan đến việc thực hiện các chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp, trong đó có các nội dung về chi phí tiền lương, thu nhập của người lao động, người quản lý điều hành doanh nghiệp.


c.  Lập biểu số 05.B tại Thông tư số: 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015; Phối hợp với Phòng KT để lập cột 7 và cột 8 của biểu số 05.B tại Thông tư số: 200/2015/TT-BTC).

5. Phòng ĐM

a. Báo cáo tình hình đầu tư tài sản tại Công ty.

-  Dự án đầu tư từ năm trước chuyển sang (số lượng dự án, tổng giá trị đầu tư, nguồn vốn huy động để đầu tư), dự án đầu tư triển khai trong năm ( số lượng dự án, tổng giá trị đã đầu tư nguồn vốn huy động để đầu tư), dự án đầu tư chuyển sang năm sau (số lượng dự án, tổng giá trị đã đầu tư, nguồn vốn huy động để đầu tư). Số dự án đã đưa vào sử dụng trong kỳ báo cáo, hiệu quả mang lại.


- Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng đã được phê duyệt của TKV.

- Tình hình hoạt động đầu tư tài sản các dự án đầu tư thuộc nhóm A, nhóm B đã được phê duyệt; đánh giá hiệu quả đối với các dự án đầu tư đã đưa vào sử dụng trong kỳ báo cáo.

- Tình hình thực hiện quản lý công tác đấu thầu các dự án đầu tư của Công ty,  bao gồm cả công tác kiểm tra quá trình đấu thầu các dự án và giải quyết các phát sinh, khiếu kiện trong quá trình đấu thầu các dự án theo quy định của Luật đấu thầu.


b. Các vấn đề phát sinh liên quan đến sử dụng đất đai.


c. Lập biểu số 02.A tại Thông tư số: 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015.


6. Phòng Vật tư                     

Báo cáo tình hình thực hiện các quy định trong quy chế quản lý mua sắm, sử dụng vật tư trong công ty, thực hiện định mức sử dụng vật tư chủ yếu trong sản xuất 6 tháng, năm.
Chương VI
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
  
Điều 15. Thời gian lập và nộp báo cáo.

a.  Các phòng được giao nhiệm vụ lập báo cáo, biểu  báo cáo theo Thông tư số: 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ tài chính, Quyết định số: 1885/QĐ-BTC ngày 17/5/2016 của Bộ Công thương 6 tháng đầu năm và cả năm gửi về phòng KT.
b. Thời hạn nộp báo cáo

         -  Đối với báo cáo 6 tháng đầu năm thời gian nộp báo cáo về phòng KT  trước ngày 20/7 hàng năm. Phòng KT lập báo cáo tổng hợp, gửi báo cáo về TKV và HĐQT và BKS Công ty  trước ngày 26/7 hàng năm.
         -  Đối với báo cáo năm thời gian nộp báo cáo về phòng KT trước ngày 20/4 hàng năm.  Phòng KT lập báo cáo tổng hợp, gửi báo cáo về TKV và HĐQT và BKS Công ty  trước ngày 25/4 năm  tiếp theo.

c. Trường hợp Công ty thuộc diện giám sát tài chính đặc biệt thì theo quy định tại Mục 4, Nghị định số: 87/2015/NĐ- CP và mẫu biểu báo cáo như đối với doanh nghiệp khác quy định tại Thông tư số:200/2015/TT-BTC.


d. Phòng KT sau khi  lập báo cáo tổng hợp, hoàn chỉnh các biểu mẫu, ký người có thẩm quyền ban hành, gửi 02 bộ báo cáo ( Bao gồm bản giấy và bản điện tử theo địa chỉ của Ban Kiểm soát nội bộ) về Tập đoàn TKV và gửi báo HĐQT, BKS Công ty.
Chương VII

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
Điều 16. Khen Thưởng  
Những  tập thể , cá nhân hoàn thành nhiệm vụ về chất lượng, số lượng, thời gian nộp báo cáo giám sát tài chính sẽ được xét thưởng cho tập thể, cá nhân hàng năm vào kỳ tổng kết cuối năm.

Điều 17. Kỷ luật.

Những cá nhân, tập thể thực hiện không nghiêm túc việc chấp hành báo cáo giám sát tài chính doanh nghiệp, để ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo và uy tín của công ty trong việc báo cáo giám sát tài chính thì  sẽ  bị xử lý theo quy định của Công ty.

Chương VIII

HIỆU LỰC THI HÀNH
Điều 18. Điều khoản thi hành.


Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với quy chế này đều được bãi bỏ. 
           Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, hoặc thay đổi về chính sách của Nhà nước, các phòng gửi văn bản để xuất về Phòng KT tập hợp báo cáo Giám đốc, trình Hội đồng quản trị công ty  xem xét,  bổ sung, sửa đổi quy chế cho phù hợp. 

                                                                                    T.M  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                              CHỦ TỊCH

                                                                                           Phạm Hồng Tài
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